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A. Sở Tài nguyên và Môi trường
2021 8266 405 7861 192 192 8074 7933 128 13

I Lĩnh vực Khoáng sản 32 9 23 4 4 28 25 3

II Lĩnh vực Tài nguyên nước 41 2 39 1 1 40 40
III Lĩnh vực Môi trường 64 64 39 39 25 21 4
IV Lĩnh vực Đất đai 5232 383 4849 135 135 5097 4971 115 11
V Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 2897 11 2886 13 13 2884 2876 6 2

2022 16596 451 207 15938 322 12 310 16274 15773 481 20
I Lĩnh vực Khoáng sản 34 3 31 12 12 22 22
II Lĩnh vực Tài nguyên nước 57 4 10 43 21 8 13 36 36
III Lĩnh vực Môi trường 51 51 35 35 16 13 3
IV Lĩnh vực đất đai 11344 434 112 10798 228 4 224 11116 10638 459 19
V Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 5110 10 85 5015 26 26 5084 5064 19 1

2023 13610 465 386 12759 137 4 133 12930 12236 668 26 543 543
I Lĩnh vực Khoáng sản 46 4 42 5 5 38 38 3 3
II Lĩnh vực Tài nguyên nước 17 1 2 14 7 2 5 10 10
III Lĩnh vực Môi trường 77 77 62 62 15 6 9
IV Lĩnh vực đất đai 9387 455 232 8700 59 2 57 8809 8158 625 26 519 519
V Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 4083 5 152 3926 4 4 4058 4024 34 21 21

TỔNG CỘNG 38472 1321 593 36558 651 16 635 37278 35942 1277 59 543 543
B. UBND huyện Tân Uyên

Năm 2021 3782 16 890 2876 3 2 1 3745 2849 818 78 32 23 9 2
I Bảo trợ xã hội 263 2 187 74 263 259 4
II Lĩnh vực Chứng thực 1904 1 64 1839 3 2 1 1901 1146 727 28
III Lĩnh vực Hộ tịch 1290 448 842 1284 1193 48 43 6 6
IV Lĩnh vực Đất đai 31 4 27 25 25 6 6
V Lĩnh vực Môi trường 4 4 4 4
VI Người có công 12 2 10 12 11 1

VIII Lĩnh vực Lâm nghiệp 6 1 5 4 4 2
IX Lĩnh vực Giáo dục tiểu học 14 4 10 8 8 6 6
X Lĩnh vực Giáo dục trung học 49 48 1 42 42 7 7
XI Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 2
XII Lĩnh vực Kinh doanh khí 3 3 3 3
XIII Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1 1 1 1
XIV Lĩnh vực Văn hóa 1 1 1 1
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XV Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh
doanh)

163 1 91 71 162 160 2 1 1
XVI Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 1 1
XVII Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 6 2 4 6 6
XVIII Nuôi con nuôi 2 2 2 2

Năm 2022 7534 29 1940 5565 4 4 7506 7297 133 76 24 16 8
I Bảo trợ xã hội 626 626 626 620 6
II Lĩnh vực Chứng thực 4012 1 388 3627 4012 3997 6 9
III Lĩnh vực Hộ tịch 2353 5 700 1648 3 3 2353 2226 82 45
IV Lĩnh vực Đất đai 61 6 55 54 52 1 1 7 7
V Lĩnh vực Môi trường 1 1 1 1
VI Người có công 30 30 30 29 1
VII Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 76 2 3 71 76 71 5
VIII Lĩnh vực Lâm nghiệp 2 2 1 1 2 2
IX Lĩnh vực Giáo dục tiểu học 7 6 1 1 1 6 6
X Lĩnh vực Giáo dục trung học 45 3 42 39 39 6 6
XI Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 11 2 9 9 9 2 2
XII Lĩnh vực Kinh doanh khí 4 4 4 4
XIII Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1 1 1 1
XIV Lĩnh vực Văn hóa 41 1 36 4 40 39 1 1 1
XV Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ 1 1 1 1
XVI Lĩnh vực thi đua khen thưởng 5 1 4 5 5
XVII Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh

doanh)
245 1 105 139 245 239 6

XVIII Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 9 5 4 9 8 1
XIX Thủy lợi 1 1 1 1
XX Nuôi con nuôi 3 3 3 3
XXI Nông nghiệp 1 1 1 1
XXII Karaoke, vũ trường 1 1 1 1
XXII Hệ thống văn bằng chứng chỉ 1 1 1 1

Năm 2023 6256 38 3543 2675 4 1 3 6202 5459 652 91 48 43 5 2
I Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 9 9 9 9
II Lĩnh vực Chứng thực 3485 11 2079 1395 1 1 3483 3173 264 46 1 1
III Lĩnh vực Hộ tịch 1786 2 822 962 1786 1461 303 22
IV Lĩnh vực Đất đai 27 7 20 21 14 7 6 6
V Lĩnh vực Môi trường 4 1 3 3 3 1 1
VI Người có công 21 21 21 19 2
VII Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 46 2 2 42 45 45 1 1
VIII Lĩnh vực Lâm nghiệp 6 6 4 4 2
IX Lĩnh vực Giáo dục tiểu học 25 6 15 4 23 12 4 7 2 2
X Lĩnh vực Giáo dục trung học 103 5 89 9 70 70 33 33
XI Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 9 2 7 7 7 2 2
XII Lĩnh vực Kinh doanh khí 6 6 6 6
XIII Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 2 1 1 2 2
XIV Lĩnh vực Văn hóa 10 10 10 10
XV Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh

doanh)
218 1 6 211 3 3 215 200 1 14

XVI Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 6 6 6 6
XVII Nông nghiệp 1 1 1 1
XVIII Phổ biến giáo dục pháp luật 1 1 1 1
XIX Bảo trợ xã hội 489 489 489 486 3
XX Nuôi con nuôi 2 2 2 2

Tổng 17572 83 6373 11116 11 3 8 17453 15605 1603 245 104 82 22 4
C. UBND thành phố Lai Châu

Năm 2021 4280 28 2599 1653 33 28 5 4229 3932 233 64 18 16 2
I Lĩnh vực giải quyết khiếu nại 1 1 1 1
II Lĩnh vực giải quyết tố cáo 1 1 1
III Lĩnh vực Đơn thư 5 5 5 5
IV Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 16 16 16 5 11

V Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 2 2 2 2
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VI Lĩnh vực Văn hoá  cơ sở 20 20 20 20
VII Lĩnh vực Chứng thực 2179 1353 825 2178 2137 1 40 1 1
VIII Lĩnh vực Hộ tịch 1077 8 568 501 1077 1052 3 22
IX Lĩnh vực kinh doanh khi 3 3 3 3

X Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước 14 14 12 11 1 2 2

XI
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác
xã) 4 4 4 4

XII
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh
doanh) 476 445 31 28 28 448 446 2

XIII Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 164 8 148 13 5 5 162 160 2 2 2
XIV Lĩnh vực Giáo dục 63 1 61 1 55 5 50 8 8

XV Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 2 2
XVI Lĩnh vực Đất đai 153 5 148 151 150 1 2 2
XVII Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm 20 20 20 19 1
XVIII Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 67 1 2 64 67 61 5 1
XIX Lĩnh vực Người có công 10 5 5 7 7 3 2 1

Năm 2022 6829 18 3011 3800 69 60 9 6729 6373 326 30 31 31
II Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 31 7 24 31 8 23
III Lĩnh vực Môi trường 2 2 2 2
IV Lĩnh vực Đất đai 187 2 185 6 6 180 2 178 1 1
V Lĩnh vực Giáo dục trung học 128 8 109 11 110 110 18 18

VI Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 7 5 2 7 7
VII Lĩnh vực kinh doanh khi 7 7 7 5 2

VIII Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước 32 2 30 32 32

IX Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 2 2 1 1 1 1
X Lĩnh vực Văn hoá 2 2 2 2
XI Lĩnh vực Gia đình 3 3 3 3
XII Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 333 2 229 102 11 11 318 311 7 4 4
XIII Lĩnh vực Chứng thực 3194 1 1354 1839 3194 3180 14
XIV Lĩnh vực Hộ tịch 1645 704 941 2 2 1642 1629 1 12 1 1

XV
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh
doanh) 828 584 244 50 49 1 778 778

XVI
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên
hiệp hợp tác xã) 17 17 17 17

XVII Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm 56 56 56 54 2
XVIII Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 144 16 128 138 133 1 4 6 6
XIX Lĩnh vực Đất đai 1 1 1 1
XX Lĩnh vực Người có công 18 3 3 13 18 18
XXI Lĩnh vực Nuôi con nuôi 1 1 1 1
XXII Thủ tục Chứng thực điện tử (DVC quốc gia) 190 190 190 190

Năm 2023 5795 33 4459 1302 1 13 13 5727 5434 253 40 54 54 1
I Lĩnh vực công chức viên chức 11 10 1 11 11
II Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 25 6 19 25 5 20
III Lĩnh vực Môi trường 2 2 2 2
IV Lĩnh vực Đất đai 131 1 130 117 33 78 6 14 14
V Lĩnh vực Giáo dục trung học 124 18 85 21 114 114 10 10

VI Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 4 4 4 4
VII Lĩnh vực kinh doanh khi 8 1 7 7 6 1 1

VIII Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước 21 3 18 21 21
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IX Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 4 1 3 4 4
X Lĩnh vực Văn hoá cơ sở 3 3 3 3
XI Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 256 4 193 59 5 5 248 244 3 1 3 3
XII Lĩnh vực Chứng thực 2453 1961 492 2452 2417 15 20 1 1
XIII Lĩnh vực Hộ tịch 1486 3 1342 141 1476 1458 7 11 10 10

XIV Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 663 615 48 8 8 653 642 11 2 2

XV
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác
xã) 7 7 7 7

XVI Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm 40 40 40 40
XVII Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 90 6 38 46 87 84 3 3 3
XVII

I
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân

1 1 1 1

XIX Lĩnh vực Người có công 4 4 4 2 2
XX Lĩnh vực Nuôi con nuôi 2 2 2 2
XXI Thủ tục Chứng thực điện tử (DVC quốc gia) 261 261 261 261

TỔNG 16904 79 10069 6755 1 115 101 14 16685 15739 812 134 103 101 2 1
D. UBND huyện Sìn Hồ

Năm 2021 3930 519 58 3353 25 25 3382 2967 95 320 523 19 504
I An toàn thực phẩm 2 2 2 2
II Chứng thực 20 20 20 20
III Đất đai 10 7 3 9 9 1 1
IV Giáo dục Tiểu học 10 8 2 2 2 7 5 2 1 1
V Giáo dục trung học 50 49 1 22 22 24 24 4 4
VI Hoạt động xây dựng 6 2 4 6 6
VII Hộ tịch 4 4 4 4

VIII Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 68 68 68 68

IX Xây dựng 1 1 1 1
X Bảo trợ xã hội 954 463 1 490 1 1 487 416 10 61 466 4 462
XI Chứng thực 1731 3 1728 1728 1558 14 156 3 3
XII Đất đai 20 17 3 3 2 1 17 1 16
XIII Hộ tịch 1032 16 1016 1010 874 45 91 22 8 14
XIV Người có công 7 7 2 2 5 1 4
XV Nuôi con nuôi 2 2 2 2
XVI Trẻ Em 1 1 1 1

XVII
Văn hóa 12 12 12 12

Năm 2022 6730 461 28 6241 6 6 6720 5598 188 934 4 3 1 Hủy 62
I An toàn thực phẩm 2 2 2 2
II Chứng thực 5 1 4 5 4 1
III Đất đai 4 1 3 4 2 2
IV Giáo dục trung học 22 1 20 1 6 6 15 15 1 1
V Hoạt động xây dựng 19 19 19 16 3
VI Hộ tịch 19 19 19 19
VII Môi trường 3 3 3 3

VIII
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác
xã)

2 2 2 2

IX Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 62 62 62 62

X Xây dựng 1 1 1 1
XI Bảo trợ xã hội 1005 430 575 1004 482 6 516 1 1
XII Chứng thực 2913 3 2910 2913 2675 8 230
XIII Đất đai 5 5 4 4 1 1
XIV Hộ tịch 2582 22 2560 2581 2248 159 174 1 1
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XV Người có công 13 1 4 8 13 12 1
XVI Nuôi con nuôi 3 3 3 3
XVII Thi đua - khen thưởng 58 1 57 58 58
XVII Văn hóa 12 12 12 12

Năm 2023 8147 4 6558 1585 275 275 7844 7676 141 27 28 27 1
I Chứng thực 205 201 4 193 193 12 12
II Đất đai 2 2 2 2
III Giáo dục Dân tộc 2 2 2 2
IV Giáo dục Tiểu học 3 3 3 3
V Giáo dục trung học 19 1 16 2 2 2 17 17
VI Hoạt động xây dựng 7 6 1 7 7
VII Hộ tịch 26 20 6 4 4 22 22
VIII Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 2
IX Môi trường 8 8 1 1 7 7

X Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 88 79 9 2 2 86 85 1
XI Thi đua - khen thưởng 1 1 1 1
XII Bảo trợ xã hội 1038 1 784 253 42 42 975 965 10 21 20 1
XIII Chứng thực 3977 3503 474 18 18 3959 3853 93 13
XIV Đất đai 4 1 3 4 4
XV Hộ tịch 2744 1 1939 804 14 14 2730 2702 15 13
XVI Người có công 4 2 2 4 2 1 1
XVII Nuôi con nuôi 4 4 4 4
XVII

I
Thi đua - khen thưởng 8 1 7 8 8

XIX Tôn giáo Chính phủ 4 4 4 4
X Văn hóa 1 1 1 1

Tổng 18807 984 6644 11179 306 306 17946 16241 424 1281 555 49 506
E. Sở Y tế

Năm 2021 404 32 302 70 293 268 25 111 111
I An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 3 3 3 3
II Dược phẩm 175 22 130 23 154 130 24 21 21
III Giám định y khoa 26 26 26 26
IV Khám bệnh, chữa bệnh 188 10 168 10 98 97 1 90 90
V Trang thiết bị và công trình y tế 2 1 1 2 2
VI Y tế Dự phòng 10 10 10 10

Năm 2022 930 111 256 563 756 731 23 2 174 174
I An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 13 13 12 12 1 1
II  Công chức, viên chức 155 155 155 155
III Dược phẩm 324 21 93 210 317 300 16 1 7 7
IV Giám định y khoa 58 58 58 58
V Khám bệnh, chữa bệnh 313 90 108 115 302 294 7 1 11 11
VI Tổ chức cán bộ 1 1 1 1
VII Trang thiết bị và công trình y tế 63 54 9 63 63
VIII Y tế Dự phòng 3 1 2 3 3

 Năm 2023 716 174 125 417 651 642 9 65 65
I An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 11 1 1 9 11 11
II Công chức, viên chức 155 155 155 155
III Dược phẩm 181 7 4 170 163 161 2 18 18
IV Giám định y khoa 127 127 114 113 1 13 13
V Khám bệnh, chữa bệnh 219 11 117 91 185 179 6 34 34
VI Trang thiệt bị và công trình y tế 4 4 4 4
VII Y tế dự phòng 19 3 16 19 19

TỔNG 1765 32 683 1050 1700 1641 57 2 65 65
F. Sở Công thương

Năm 2021 7009 51 5997 961 6 1 5 6875 78 6797 128 128
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I An toàn đập, hồ chứa thủy điện 11 11 1 1 10 10
II An toàn thực phẩm 3 3 3 3
III Điện 1 1 1 1
IV Kinh doanh khí 3 3 1 1 1 1 1 1
V Lưu thông hoàng hóa trong nước 11 1 10 1 1 10 10
VI Quản lý bán hàng đa cấp 3 3 3 3

VII Quản lý chất lượng công trình xây dựng 20 20 17 17 3 3

VIII Vật LNCN, tiền chất thuốc nổ 39 1 38 38 38 1 1
IX Xúc tiến thương mại 6918 49 5994 875 3 1 2 6792 12 6780 123 123

Năm 2022 17277 137 15247 1893 58 27 31 17208 270 16938 11 11
I An toàn đập, hồ chứa thủy điện 38 38 8 8 30 30
II An toàn thực phẩm 10 5 5 1 1 9 9
III Điện 3 3 1 1 2 2
IV Hoạt động xây dựng 41 41 10 10 31 31
V Kinh doanh khí 4 1 1 2 1 1 3 3
VI Lưu thông hoàng hóa trong nước 60 30 30 8 6 2 49 49 3 3
VII Quản lý bán hàng đa cấp 3 3 3 3

VIII Quản lý chất lượng công trình xây dựng 72 12 60 2 2 64 64 6 6

IX Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 75 1 2 72 3 3 70 67 3 2 2

X Xúc tiến thương mại 16971 123 15209 1639 24 21 3 16947 12 16935
Năm 2023 23077 14 21903 1160 48 21 27 23027 3126 19901 2 2

I An toàn đập, hồ chứa thủy điện 21 3 18 6 6 15 15
II An toàn thực phẩm 12 9 3 3 3 9 9
III Hoạt động xây dựng 57 57 10 10 47 40 7
IV Lưu thông hàng hóa trong nước 52 3 40 9 7 6 1 45 45
VI Thương mại Quốc tế 2 2 1 1 1 1
VII Vật LNCN, tiền chất thuốc nổ 55 2 1 52 4 4 51 47 4
VIII Xúc tiến thương mại 22825 21838 987 8 8 22817 2938 19879

TỔNG 47363 202 43147 4014 112 49 63 47110 3474 43636 141 141
TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F) 140883 2701 67509 70672 1 1195 475 720 138172 88642 47809 1721 1511 981 530 5
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